
Hội nghị quốc tế về thư viện – TP. HCM 28-30/8/2006 

Thư viện Việt Nam hội nhập và phát triển  12 

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ  –  TIỀN ĐỀ VIỆC HỢP TÁC VÀ 
LIÊN THÔNG THƯ VIỆN 

 
 

NGUYỄN MINH HIỆP, BA., MS. 
GĐ Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên 

Đại học Quốc gia TP. HCM 

 
Ngày nay, nhu cầu thông tin của người sử dụng rất đa dạng và áp lực đáp ứng 

nhu cầu đó ngày càng cao, không có một thư viện đơn lẻ nào lại có thể làm thỏa mãn 
người sử dụng mà không có sự chia sẻ. Từ thực tế đó, hiện nay thuật ngữ thư viện hầu 
như không còn mang ý nghĩa số ít – library mà thường thấy ở dạng số nhiều libraries, 
để phản ánh hệ thống thư viện của một tổ chức, ngành nghề, trường học, địa phương, và 
có thể là một quốc gia; hay nói một cách khác, hợp tác và liên thông thư viện là mấu 
chốt của công tác nghiệp vụ thư viện ngày nay, trong đó việc sử dụng công nghệ đóng 
vai trò chủ đạo. Bởi vì giá trị thư viện ngày nay không phải ở chỗ thư viện có bao nhiêu 
tài nguyên thông tin mà là thư viện sử dụng công nghệ như thế nào để đáp ứng mọi yêu 
cầu thông tin cho người sử dụng từ nhiều nguồn ở khắp nơi.    

Chúng ta không thể có ngay hiệu quả của việc hợp tác và liên thông thư viện 
bằng cách hô khẩu hiệu, nêu chính sách, áp đặt chế độ quản lý mà phải biết sử dụng 
công nghệ hợp lý như thế nào trong hợp tác liên thông. Trong đó trước tiên mỗi thư 
viện thành viên phải sử dụng công nghệ để chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống thông 
tin thư viện của bản thân mình trước khi tiến hành việc hợp tác và liên thông để chia sẻ 
nguồn lực. Trong phạm vi bài này chúng tôi có trình bày một vài kinh nghiệm sử dụng 
công nghệ để xây dựng hệ thống thông tin thư viện điện tử của Thư viện ĐH Khoa học 
Tự nhiên TP. HCM. 

  
1. Công nghệ ngành thông tin thư viện 

KKểể  ttừừ  kkhhii  TTiimm  BBeerrnneerrss  LLeeee  pphháátt  mmiinnhh  rraa  WWeebb,,  vvớớii  ccôônngg  nngghhệệ  đđóónngg  ggóóii  tthhôônngg  
ttiinn  vvàà  ggiiaaoo  ddiiệệnn  đđồồ  hhọọaa  tthhâânn  tthhiiệệnn  ccùùnngg  vvớớii  ssựự  ttiiếếnn  ttrriiểểnn  nnhhaannhh  cchhóónngg  ccủủaa  ccôônngg  nngghhệệ  
tthhôônngg  ttiinn  vvàà  ttrruuyyềềnn  tthhôônngg,,  IInntteerrnneett  đđãã  tthhựựcc  ssựự  ttrrởở  tthhàànnhh  mmộộtt  ssiinnhh  hhooạạtt  bbììnnhh  tthhưườờnngg,,  tthhậậmm  
cchhíí  kkhhôônngg  tthhểể  tthhiiếếuu  ttrroonngg  ccuuộộcc  ssốốnngg  hhàànngg  nnggààyy  ccủủaa  mmọọii  nnggưườờii  ttrrêênn  hhàànnhh  ttiinnhh  nnààyy  nnhhằằmm  
pphhụụcc  vvụụ  nnhhuu  ccầầuu  tthhôônngg  ttiinn  mmọọii  llúúcc  mmọọii  nnơơii..    

NNếếuu  bbảảoo  rrằằnngg  cchhíínnhh  pphháátt  mmiinnhh  nnààyy  đđãã  ttạạoo  rraa  ssựự  bbùùnngg  nnổổ  ssửử  ddụụnngg  IInntteerrnneett  vvàà  
bbùùnngg  nnổổ  tthhôônngg  ttiinn  tthhìì  LLịịcchh  ssửử  nnggàànnhh  tthhôônngg  ttiinn  tthhưư  vviiệệnn  đđãã  cchhịịuu  mmộộtt  ttáácc  đđộộnngg  rrấấtt  llớớnn,,  ttạạoo  
nnêênn  mmộộtt  bbưướớcc  nnggooặặtt  mmớớii  ttrroonngg  ttiiếếnn  ttrrììnnhh  pphháátt  ttrriiểểnn::  CCôônngg  nngghhệệ  WWeebb  đđãã  cchhii  pphhốốii  mmọọii  
hhooạạtt  đđộộnngg  tthhôônngg  ttiinn  tthhưư  vviiệệnn..  HHaayy  nnóóii  mmộộtt  ccáácchh  kkhháácc  WWeebb  llàà  ccôônngg  nngghhệệ  ccủủaa  nnggàànnhh  
tthhôônngg  ttiinn  tthhưư  vviiệệnn  ttrroonngg  hhiiệệnn  ttạạii  vvàà  ttưươơnngg  llaaii..  

HHệệ  tthhốốnngg  mmụụcc  llụụcc  ttrrựựcc  ttuuyyếếnn  ddựựaa  vvààoo  WWeebb  ((wweebb--bbaasseedd  oonnlliinnee  ccaattaalloogg))  llàà  ứứnngg  
ddụụnngg  ccôônngg  nngghhệệ  WWeebb  đđầầuu  ttiiêênn  vvàà  ccơơ  bbảảnn  nnhhấấtt  ttrroonngg  ccôônngg  ttáácc  bbiiêênn  mmụụcc..TTrroonngg  llĩĩnnhh  vvựựcc  
qquuảảnn  llýý  vvàà  ttrraaoo  đđổổii  tthhôônngg  ttiinn  đđiiệệnn  ttửử  ttooàànn  vvăănn  vvàà  đđaa  pphhưươơnngg  ttiiệệnn  hhàànngg  nnggààyy,,  nnggưườờii  ccáánn  
bbộộ  tthhôônngg  ttiinn  tthhưư  vviiệệnn  pphhảảii  ssửử  ddụụnngg  ccôônngg  nngghhệệ  đđóónngg  ggóóii  tthhôônngg  ttiinn  nnhhưư  nnhhữữnngg  ccôônngg  vviiệệcc  
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nngghhiiệệpp  vvụụ  tthhưư  vviiệệnn  bbììnnhh  tthhưườờnngg  kkhháácc..  DDoo  đđóó,,  nnggưườờii  ccáánn  bbộộ  tthhưư  vviiệệnn  nnggààyy  nnaayy,,  nnggooààii  
kkiiếếnn  tthhứứcc  vvềề  nngghhiiệệpp  vvụụ  tthhôônngg  ttiinn  tthhưư  vviiệệnn  ccầầnn  pphhảảii  đđưượợcc  ttrraanngg  bbịị  hhaaii  kkỹỹ  nnăănngg  qquuaann  ttrrọọnngg  
llàà  nnggooạạii  nnggữữ  vvàà  WWeebb..    
  
22..  HHệệ  tthhốốnngg  nngguuồồnn  mmởở  

Hiện nay trên thế giới, phần mềm nguồn mở đang trở thành một hiện tượng 
toàn cầu. Mặc dù những định nghĩa về Phần mềm nguồn mở luôn chú trọng đến việc có 
thể sử dụng mã nguồn, điều chúng ta đáng lưu ý hơn là phần mềm nguồn mở được tạo 
nên và nuôi dưỡng bởi một cộng đồng. OSI (Open Source Initiative), đã nắm giữ 
thương hiệu phần mềm nguồn mở, là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thiết kế nên việc 
quản lý và xúc tiến việc xác định quyền hạn của nguồn mở đối với sản phẩm công cộng, 
đã có một định nghĩa về phần mềm nguồn mở như sau:  

“Phần mềm nguồn mở không chỉ là một thuật ngữ cho biết việc có thể sử 
dụng mã nguồn, mà còn sử dụng những tiêu chí bao gồm việc tự do phân phối phần 
mềm ứng dụng, cũng như dự phòng cho việc sử dụng tương lai của những mã 
nguồn nhằm chỉnh sửa và thực hiện việc mở rộng ứng dụng mà không phân biệt đối 
xử giữa những người hay nhóm người sử dụng chúng”.    

Phần mềm nguồn mở thường mang đặc tính như phần mềm tự do. Một sản 
phẩm phần mềm nguồn mở sẽ thông thường được phân phối với một giấy phép khống 
chế việc sử dụng và phân phối sản phẩm đó. Richard Stallman, người sáng lập Dự án 
GNU (GNU là viết tắt của Gnu’s Not UNIX) và là người đứng đầu trong thế giới phần 
mềm nguồn mở, cũng là người được giới Tin học Việt Nam đánh giá là “người cộng 
sản của xã hội phần mềm” nhân dịp ông viếng thăm Hà Nội vào tháng 3/2004, đã ấn 
định bốn loại tự do cho những phần mềm ứng dụng nguồn mở được hỗ trợ cho việc cấp 
giấy phép là: 

• Tự do chạy chương trình với bất cứ mục đích nào; 
• Tự do chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu của mình; 
• Tự do tái phân phối bản sao để giúp người khác sử dụng; 
• Tự do phát triển chương trình và bán rộng rãi phần phát triển đó nhằm 

mang đến lợi ích chung cho cộng đồng.  
Hệ điều hành nguồn mở Linux là một ví dụ điển hình. Linux còn được xem như là 

một bích chương quảng bá phần mềm nguồn mở. Hệ thống nguồn mở là công  nghệ 
cần thiết và hữu hiệu trong thư viện để quản lý và tổ chức tài nguyên điện tử 
 
3. Thay đổi biên mục 

Trong Thư viện truyền thống người ta biên mục để tạo nên phiếu mục lục hay 
biểu ghi mục lục nhằm mô tả lý lịch của tài liệu để giúp độc giả tra cứu sách, khổ mẫu 
MARC giúp cho máy đọc được những chi tiết của biểu ghi trong hệ thống mục lục trực 
tuyến; trong thư viện số với sự hỗ trợ của phần mềm nguồn mở, người ta biên mục để 
tạo nên metadata cũng nhằm giúp người sử dụng có thể truy cập tài liệu. Metadata và 
phiếu mục lục tương đồng với nhau về mục đích sử dụng, thậm chí còn giống nhau về 
nội dung. Tuy nhiên khác nhau cơ bản là phiếu mục lục thì tách rời với kho sách, trong 
khi metadata thì thường gắn liền vào nội dung tài liệu. Điều này giải thích rằng, nếu tra 
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cứu vào phiếu mục lục thì ta chỉ được lý lịch của tài liệu mà ta gọi là biểu ghi thư tịch 
(bibliographic record) trong khi tra cứu vào metadata thì ta có thể có được cả nội dung 
tài liệu đó.  

Tài liệu điện tử hay kỹ thuật số ở dạng toàn văn và đa phương tiện phải được 
đóng gói bằng công nghệ Web. Vì metadata phải gắn liền vào nội dung tài liệu nên 
cũng phải được đóng gói để trở thành siêu dữ liệu thư tịch (bibliographic metadata). 
Chẳng hạn như những biểu ghi thư tịch sử dụng khổ mẫu MARC 21 trong thư viện 
truyền thống, khi sử dụng với tài nguyên điện tử thì phải được đóng gói bằng ngôn ngữ 
XML để trở thành MARC-XML. Nhiều phần mềm nguồn mở hỗ trợ việc chuyển đổi 
này.  

Nếu sử dụng Dublin Core với 15 thành phần đã được đóng gói bằng XML để 
biên mục tài liệu truyền thống lẫn điện tử thì ta không cần phải chuyển đổi. Nếu có 
chuyển đổi thì chuyển đổi sang MARC để có thể trao đổi với hệ thống cũ những biểu 
ghi thư tịch trong thư viện truyền thống. Cách biên mục này được gọi là biên mục trên 
Web (Web-based cataloging), cũng đồng nghĩa với việc tạo lập metadata. Phần mềm 
nguồn mở hỗ trợ chúng ta biên mục trên web bằng Dublin Core để tạo nên hệ thống 
mục lục tra cứu chuyên nghiệp theo tác giả, nhan đề, đặc biệt là tiêu đề đề mục (Subject 
Heading).  

 
HHììnnhh  11..  SSựự  tthhaayy  đđổổii  bbiiêênn  mmụụcc  ttừừ  bbiiểểuu  gghhii  tthhưư  ttịịcchh  ssaanngg  ssiiêêuu  ddữữ  lliiệệuu  

    
4. Thư viện số 

Đã có nhiều định nghĩa khác nhau về Thư viện số, tuy nhiên đều thống nhất 
một mục tiêu chung xây dựng Thư viện số là nhằm đối phó với tình trạng ‘quá tải thông 
tin – information overload’ đồng thời tiến hành ‘quản lý tri thức – knowledge 
management’ .  

4.1. Định nghĩa Thư viện số của Liên đoàn Thư viện số thế giới – DLF : ““TThhưư  
vviiệệnn  ssốố  llàà  mmộộtt  ttổổ  cchhứứcc  ccuunngg  ccấấpp  ttààii  nngguuyyêênn,,  bbaaoo  ggồồmm  ccảả  đđộộii  nnggũũ  cchhuuyyêênn  nngghhiiệệpp,,  
đđểể  cchhọọnn  llọọcc,,  ccấấuu  ttrrúúcc,,  ccuunngg  ứứnngg  ttrruuyy  ccậậpp,,  bbiiêênn  ddịịcchh,,  pphhâânn  pphhốốii,,  bbảảoo  qquuảảnn  

 
MARC 21 

 
MARC-XML 

 
Dublin 
Core 

             THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG                      THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ/THƯ VIỆN SỐ 
 
 
                     Liên biến (Analog)                                          Kỹ thuật số (Digital) 
 
 
                
 
 
 
 
                       Biểu ghi thư tịch     Siêu dữ liệu thư tịch 
                  (Bibliographic Record)                                      (Bibliographic Metadata) 
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nngguuyyêênn  vvẹẹnn,,  vvàà  đđảảmm  bbảảoo  bbềềnn  vvữữnngg  tthheeoo  tthhờờii  ggiiaann  nnhhữữnngg  bbộộ  ssưưuu  ttậậpp  kkỹỹ  tthhuuậậtt  ssốố  
đđểể  ssẵẵnn  ssàànngg  pphhụụcc  vvụụ  ccộộnngg  đđồồnngg  mmộộtt  ccáácchh  kkiinnhh  ttếế””  ..    
DDLLFF  ((DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  FFeeddeerraattiioonn))  llàà  mmộộtt  lliiêênn  hhiiệệpp  tthhưư  vviiệệnn  vvàà  ccáácc  ccơơ  ssởở  lliiêênn  hhệệ  ccóó  
nnhhiiệệmm  vvụụ  ttổổ  cchhứứcc  vviiệệcc  ssửử  ddụụnngg  ccôônngg  nngghhệệ  tthhôônngg  ttiinn  đđiiệệnn  ttửử  nnhhằằmm  mmởở  rrộộnngg  vviiệệcc  ssửử  
ddụụnngg  ccáácc  bbộộ  ssưưuu  ttậậpp  vvàà  pphháátt  ttrriiểểnn    ddịịcchh  vvụụ..  
4.2. Định nghĩa Thư viện số của TS.  IIaann  WWiitttteenn  ::    
““TThhưư  vviiệệnn  ssốố  llàà  ttậậpp  hhợợpp  nnhhữữnngg  bbộộ  ssưưuu  ttậậpp  tthhôônngg  ttiinn  ccủủaa  ccáácc  đđốốii  ttưượợnngg  ssốố  hhooặặcc  
đđãã  đđưượợcc  ssốố  hhóóaa  ccóó  ttổổ  cchhứứcc  vvàà  ttậậpp  ttrruunngg..  TTậậpp  ttrruunngg  tthheeoo  đđềề  ttààii  hhaayy  cchhủủ  đđềề  vvàà  ccóó  
ttổổ  cchhứứcc  đđểể  tthhôônngg  ttiinn  ddễễ  ttrruuyy  ccậậpp  vvàà  llưưuu  ttrrữữ  tthheeoo  nnhhữữnngg  ttiiêêuu  cchhuuẩẩnn  cchhuuyyêênn  bbiiệệtt  
ccuunngg  ccấấpp  hhaaii  kkhhảả  nnăănngg  cchhíínnhh::  
••  PPhhưươơnngg  tthhứứcc  ttrruuyy  ccậậpp,,  cchhọọnn  llọọcc,,  hhiiểểnn  tthhịị  ttààii  nngguuyyêênn  ssốố  ((ddàànnhh  cchhoo  nnggưườờii  ssửử  
ddụụnngg));;  
••  PPhhưươơnngg  tthhứứcc  xxââyy  ddựựnngg,,  ttổổ  cchhứứcc  vvàà  llưưuu  hhàànnhh  ((ddàànnhh  cchhoo  ccáánn  bbộộ  tthhưư  vviiệệnn))..  
TTSS..  IIaann  WWiitttteenn  llàà  cchhuuyyêênn  ggiiaa  TThhưư  vviiệệnn  ssốố  ccủủaa  ĐĐạạii  hhọọcc  WWaaiikkaattoo,,  NNeeww  ZZeeaallaanndd,,  cchhủủ  
bbiiêênn  PPhhầầnn  mmềềmm  nngguuồồnn  mmởở  TThhưư  vviiệệnn  ssốố  GGrreeeennssttoonnee..  

 
5. Bộ sưu tập 

  MMộộtt  bbộộ  ssưưuu  ttậậpp  tthhôônngg  ttiinn  bbaaoo  ggồồmm  nnhhiiềềuu  ttààii  lliiệệuu  ddưướớii  nnhhiiềềuu  ddạạnngg  tthhứứcc  kkhháácc  
nnhhaauu::  vvăănn  bbảảnn,,  hhììnnhh  ảảnnhh,,  ââmm  tthhaannhh,,  hhììnnhh  ảảnnhh  đđộộnngg..  TTààii  lliiệệuu  llàà  đđơơnn  vvịị  ccăănn  bbảảnn  ttừừ  đđóó  ssưưuu  
ttậậpp  tthhôônngg  ttiinn  đđưượợcc  xxââyy  ddựựnngg..  MMộộtt  bbộộ  ssưưuu  ttậậpp  ccóó  tthhểể  cchhứứaa  nnhhiiềềuu  llooạạii  ttààii  lliiệệuu  kkhháácc  nnhhaauu..  
vvớớii  ddạạnngg  tthhứứcc  kkhháácc  nnhhaauu,,  ttuuyy  nnhhiiêênn  ccuunngg  ccấấpp  mmộộtt  ggiiaaoo  ddiiệệnn  đđồồnngg  nnhhấấtt  qquuaa  đđóó  ttấấtt  ccảả  ccáácc  
ttààii  lliiệệuu  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  ttrruuyy  ccậậpp,,  mmặặcc  ddùù  ccáácchh  mmàà  ttààii  lliiệệuu  đđóó  hhiiểểnn  tthhịị  ssẽẽ  ttuuỳỳ  tthhuuộộcc  vvààoo  
pphhưươơnngg  ttiiệệnn  vvàà  ddạạnngg  tthhứứcc  ccủủaa  ttààii  lliiệệuu  đđóó..  

  MMộộtt  bbộộ  ssưưuu  ttậậpp  nnhhưư  tthhếế  ttrrưướớcc  kkhhii  ttrrììnnhh  bbààyy  pphhảảii  qquuaa  mmộộtt  qquuáá  ttrrììnnhh  hhììnnhh  tthhàànnhh  
đđểể  ttạạoo  nnêênn  nnhhữữnngg  ccấấuu  ttrrúúcc  hhỗỗ  ttrrợợ  cchhoo  vviiệệcc  ttrruuyy  ttììmm  vvàà  llưướớtt  ttììmm  đđưượợcc  ddùùnngg  cchhoo  vviiệệcc  ttrruuyy  
ccậậpp  ssưưuu  ttậậpp..  KKhhii  xxââyy  ddựựnngg  xxoonngg,,  bbộộ  ssưưuu  ttậậpp  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  xxuuấấtt  bbảảnn  ttrrêênn  IInntteerrnneett  hhooặặcc  xxuuấấtt  
rraa  CCDD--RROOMM  mmộộtt  ccáácchh  hhooàànn  ttooàànn  ttựự  đđộộnngg..  MMộộtt  kkhhii  ssưưuu  ttầầmm  tthhêêmm  ttààii  lliiệệuu  mmớớii,,  ttaa  ccóó  tthhểể  
ddễễ  ddàànngg  bbổổ  ssuunngg  tthhêêmm  vvààoo  bbộộ  ssưưuu  ttââpp  bbằằnngg  ccáácchh  ttááii  xxââyy  ddựựnngg..  

  MMộộtt  tthhưư  vviiệệnn  nnóóii  cchhuunngg  bbaaoo  ggồồmm  nnhhiiềềuu  bbộộ  ssưưuu  ttậậpp  kkhháácc  nnhhaauu,,  mmỗỗii  ssưưuu  ttậậpp  ttổổ  
cchhứứcc  mmỗỗii  kkhháácc,,  ttuuyy  nnhhiiêênn  hhooàànn  ttooàànn  ggiiốốnngg  nnhhaauu  vvềề  pphhưươơnngg  ccáácchh  hhiiểểnn  tthhịị..  Những bộ sưu 
tập như thế có thể được tạo nên bằng một Phần mềm nguồn mở, chẳng hạn như Phần 
mềm nguồn mở đa ngôn ngữ thư viện số Greenstone (Greenstone digital library 
multilingual open source software).  

 Để xây dựng những Bộ sưu tập thư viện số, chúng ta cần phải tạo lập metadata 
và gặt hái metadata. Tạo lập metadata là chủ động biên mục tài liệu sưu tầm được để 
xây dựng những Bộ sưu tập với đầy đủ nội dung được lưu trữ trên server của thư viện 
mình; trong khi Gặt hái metadata được dùng để xây dựng những Bộ sưu tập chỉ bao 
gồm metadata, tuy nhiên qua từng siêu dữ liệu thư tịch trong Bộ sưu tập ta có thể truy 
cập đến nội dung của tài liệu ở khắp nơi – Đây là  hình thức Thư viện ảo. 
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6. Sử dụng công nghệ trong Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM 
hiện tại. 

Thư viện ĐH Khoa học Tư nhiên TP. HCM sở hữu Cổng thông tin (CTT) tại 
địa chỉ: http://gralib.hcmuns.edu.vn bao gồm nhiều dịch vụ công cộng và nhiều dịch vụ 
khác cần phải được đăng nhập. Mỗi độc giả đăng nhập vào cổng thông tin Thư viện ĐH 
Khoa học Tự nhiên, ngoài việc có thể truy cập vào các CSDL trực tuyến thương 
mại và các bộ sưu tập chuyên biệt, hay tham gia dịch vụ tham khảo giao tiếp trực tuyến 
(chat reference), sẽ có một trang màn hình riêng bao gồm cả những dịch vụ cá nhân 
chẳng hạn như email, lịch công tác tự xây dựng, vv...  

CTT thư viện trường Đại học KHTN TPHCM được xây dựng trên nền tảng 
Oracle Portal. Đây là một trong những hệ thống CTT phổ biến trên thế giới hiện nay, 
được dành cho các doanh nghiệp và tổ chức lớn. Ở Việt Nam, Oracle Portal được chú ý 
và phát triển mạnh chỉ trong 2 năm gần đây, tuy nhiên nó đã được đánh giá cao với 
những tính năng hỗ trợ vượt trội. 

Với một nền tảng vững vàng như thế, hệ thống Cổng thông tin thư viện Trường 
đã đáp ứng được mục tiêu đặt ra: Thông tin: đầy đủ, chính xác; Truy cập: nhanh chóng, 
tức thời; Sử dụng: đa phương tiện; Thao tác: tiện lợi, dễ dàng, thống nhất; Vận hành: 
an toàn, ổn định; Bảo mật: toàn phần, đa cấp độ. 

 
  

HHììnnhh  22..  CCổổnngg  tthhôônngg  ttiinn  TThhưư  vviiệệnn  ĐĐHH  KKhhooaa  hhọọcc  TTựự  nnhhiiêênn  TTPP..  HHCCMM  
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     6.1. Biên mục trên web: 
Giao diện biên mục tuân thủ quy tắc biên mục AACR2 với 15 thành phần của 

Dublin Core. Người biên mục kết nhập siêu dữ liệu Dublin Core vào hệ thống, chương 
trình sẽ tự động chuyển đổi sang biểu ghi dạng MARC và hiển thị trên OPAC cho 
người sử dụng xem chi tiết thư tịch. Đồng thời biểu ghi MARC truy hồi qua cổng 
Z39.50 được tự động chuyển đổi thành siêu dữ liệu Dublin Core để lưu vào CSDL 
(Hình 3). 

 

 
HHììnnhh  33::  HHệệ  tthhốốnngg  bbiiêênn  mmụụcc  ttrrêênn  wweebb  vvớớii  CCSSDDLL  tthhưư  ttịịcchh  DDuubblliinn  CCoorree 

 

     6.2. Tạo lập bộ sưu tập toàn văn  – Tạo lập metadata 
Việc tạo lập các Bộ sưu tập toàn văn được thực hiện bằng hệ thống phần mềm 

nguồn mở Greenstone. Hệ thống cho phép tạo lập một cách nhanh chóng những bộ sưu 
tập thông tin của các đối tượng số hoặc đã được số hóa có tổ chức và tập trung, nhằm 
làm tăng năng lực truy tìm và lướt tìm của người sử dụng để hình thành thư viện số. 

Một bộ sưu tập số hoá có thể có từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau: văn bản, âm 
thanh, hình ảnh, phim, nhạc… được lưu trữ dưới dạng bản in như sách báo… hoặc tài 
liệu dưới dạng điện tử như băng từ… hoặc tài liệu đã được số hóa như e-book, thông tin 
trên internet…Tài liệu dạng bản in ta cần tiến hành số hóa bằng scan văn bản dưới dạng 
PDF, tài liệu dạng điện tử hoặc thông tin số hóa cần phải chuyển đổi bởi các thiết bị 
thông tin và các phần mềm phù hợp, sau đó lưu trữ chúng trong các thư mục thích hợp 
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trước khi xây dựng bằng Greenstone. Greenston cho phép chúng ta xác định metadata 
(biên mục và chỉ mục) cho các bộ sưu tập số theo chuẩn Dublin Core. 

 

 
Hình 5: Giao diện LIBRARIAN INTERFACE với 15 yếu tố của Dublin Core 

 

Với sự hỗ trợ của thư viện, từng cán bộ giảng dạy và nghiên cứu sử dụng phần 
mềm nguồn mở Greenstone để xây dựng bộ sưu tập cho chính mình rồi đóng góp vào 
thư viện để làm phong phú Kho tài nguyên học tập. 

 
     6.3. Tạo lập bộ sưu tập metadata – Gặt hái metadata 

Gặt hái metadata được xem là công đoạn đầu tiên để xây dựng một Bộ sưu tập 
thư viện số. Tuy chỉ bao gồm metadata, nhưng thông qua từng siêu dữ liệu thư tịch 
trong Bộ sưu tập ta có thể truy cập đến nội dung của tài liệu ở khắp nơi – Đây là một 
hình thức Thư viện ảo. 

Trong hệ thống Cổng thông tin Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM, 
Phân hệ Truy hồi được sử dụng để gặt hái các siêu dữ liệu thư tịch (bibliographic 
metadata) theo chuẩn OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata 
Harvesting; Sáng kiến lưu trữ mở - Giao thức gặt hái siêu dữ liệu) từ địa chỉ liên kết 
URL được cung cấp bởi người sử dụng, sau đó xây dựng thành Bộ sưu tập số để cho 
phép độc giả tìm kiếm trên dữ liệu đã lấy về. Mỗi bộ sưu tập là tập hợp các biếu ghi 
OAI từ một hoặc nhiều địa chỉ liên kết URL. 



Hội nghị quốc tế về thư viện – TP. HCM 28-30/8/2006 

Thư viện Việt Nam hội nhập và phát triển  19 

Có thể nói Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên đã tiên phong trong việc ứng dụng 
giao thức OAI để gặt hái metadata. Đây là một thành công lớn trong các hệ thống thư 
viện hiện nay tại Việt Nam. 

Việc sử dụng phân hệ Truy hồi trong hệ thống Portal rất đơn giản, người dùng 
chỉ việc cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản và xác nhận việc tạo bộ sưu tập. Thông tin cơ 
bản bao gồm: 

• Tên bộ sưu tập: Bao gồm số và chữ, không vượt quá 8 ký tự. 
• Tiêu đề bộ sưu tập: Nhập vào tên do người dùng định nghĩa. 
• Email: Địa chỉ thư điện tử của người tạo bộ sưu tập. 
• URL: Địa chỉ nguồn tài liệu mà người dùng đưa vào. 
• Thông tin mô tả: Thông tin mô tả liên quan đến bộ sưu tập. 

Sau khi kết thúc quá trình tạo lập, người dùng sẽ được truy xuất trực tiếp đến Bộ 
sưu tập trên trình duyệt Web với dạng thức Greenstone thông qua đường dẫn được 
thông báo bởi hệ thống. 

Bộ sưu tập chứa những siêu dữ liệu thư tịch. Mỗi siêu dữ liệu hay metadata bao 
gồm 15 thành phần của Dublin Core mô tả chi tiết nguồn tài nguyên kể cả tóm tắt nội 
dung với đầy đủ những tiêu đề (nhan đề, tác giả, đề mục) và những điểm truy cập khác. 
Những bộ sưu tập được tạo nên do gặt hái metadata mặc dù thông tin rất nhiều nhưng 
tiết kiệm được không gian lưu trữ. Đây chính là điều mà những người làm thông tin 
luôn quan tâm. 

Một ví dụ minh họa cho việc gặt hái metadata bằng chức năng Truy hồi của hệ 
thống Cổng thông tin Thư viện trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Ví dụ : Xây dựng Bộ 
sưu tập từ địa chỉ URL : http://www.aim25.ac.uk/cgi-bin/oai/OAI2.0.  

Sau khi người dùng nhập những thông tin cơ bản và xác nhận bằng cách nhấn 
nút Đồng ý, hệ thống sẽ tự động thực hiện thao tác tập hợp các metadata. Việc xây 
dựng Bộ sưu tập sẽ kết thúc khi người dùng nhận được thông báo thành công và kèm 
theo địa chỉ URL đến Bộ sưu tập vừa mới được xây dựng. (Hình 6) 

 

 
Hình 6: Đã xây dựng xong Bộ sưu tập theo địa chỉ  

http://www.aim25.ac.uk/cgi-bin/oai/OAI2.0  
 

Giao diện bộ sưu tập xuất hiện trên trình duyệt web với dạng thức Greenstone 
khi người dùng nhấn vào liên kết trên màn hình thông báo. (Hình 7) 
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Hình 7: Nội dung của Bộ sưu tập khi chọn Đề mục 

 
  Nội dung chi tiết của một metadata. (Hình 8) 
 

 
Hình 8: Nội dung chi tiết của một siêu dữ liệu 
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6.4. Tham khảo giao tiếp trực tuyến (Chat Reference) 
Dịch vụ này cho phép độc giả ở khắp nơi có thể chat với nhân viên tham khảo 

của Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên qua mạng Internet. Bao gồm hai dịch vụ trực 
tuyến:  

• Hỏi đáp cho từng cá nhân (Hình 9) 
• Thảo luận theo một đề tài hay chương trình định trước với sự tham gia nhiều 

người cùng một lúc (Hình 10) 
Được xây dựng bằng cách tích hợp hệ thống Oracle Web Conferencing – một 

trong những sản phẩm của Oracle được sử dụng khá phổ biến phục vụ lĩnh vực trao đổi 
thông tin hoặc giảng dạy trực tuyến. Sản phẩm này được đánh giá cao bởi việc hỗ trợ 
rất nhiều tính năng cho người dùng nhưng giao diện thân thiện và dễ dàng sử dụng.   

Ví dụ một số giao diện mô tả việc tham gia Chat Reference trong hệ thống. 

 
Hình 9: Màn hình tham gia trao đổi trực tuyến 

 

 
Hình 10: Tham gia kênh Thảo luận về Cổng thông tin Thư viện ĐH.KHTN 
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Việc đưa công cụ Tham khảo giao tiếp trực tuyến (Chat Reference) vào hệ 
thống Cổng thông tin (Portal) đã thu ngắn khoảng cách trao đổi thông tin giữa nhân 
viên Thư viện Trường và độc giả.  
 
7. Hoàn thiện Hệ thống thông tin thư viện điện tử của Thư viện ĐH Khoa 

học Tự nhiên TP. HCM 
Hệ thống thông tin thư viện điện tử cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

TP.HCM được xây dựng gồm ba mục tiêu chính:   
• Xây dựng hệ thống thông tin thư viện điện tử:  Hệ thống thông tin thư viện 

điện tử được xây dựng gồm các phân hệ sau: hệ thống đào tạo qua mạng (e-
Learning), hệ thống quản lý tài nguyên số (Digital Media System), hệ thống số 
hóa tài liệu (Digitizing Line).  

• Xây dựng kho tài nguyên số: Kho tài nguyên số này bao gồm các bài giảng 
điện tử tại các khoa, các tài liệu tham khảo, sách, tạp chí, các công trình khoa 
học có giá trị và các luận văn hiện đang tồn tại trong Thư viện Cao học của 
Trường. 

• Nâng cấp hạ tầng cơ sở thông tin: trang bị máy chủ, phòng điều hành và hệ 
thống mạng tốc độ cao (Gigabit) nhằm đảm bảo yêu cầu về hạ tầng cơ sở cho 
việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin thư viện phục vụ nhu cầu 
nghiên cứu, giảng dạy tại các khoa và nghiệp vụ quản lý tại Thư viện. 

 
Nội dung xây dựng Hệ thống thông tin thư viện điện tử của Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên TP.HCM bao gồm một cổng thông tin tích hợp gồm các thành phần 
sau đây: 

• Hệ thống đào tạo qua mạng: cung cấp  môi trường dạy và học qua mạng cho 
khoảng 1000 sinh viên và giảng viên của Trường với các chức năng sau: 

o Quản lý môn học: quản lý đào tạo, tổ chức lớp học, tổ chức đào tạo, đánh 
giá kết quả học tập, tổ chức kiểm tra trực tuyến, báo cáo,... 

o Cộng tác công việc: hội thảo trực tuyến (web Conferrencing), phòng chat, 
trao đổi trực tuyến (discussion), hội nghị chuyên đề trên mạng (web 
seminar) và khả năng chia sẻ tài liệu,... 

o Tích hợp các công cụ giả lập, mô phỏng thế giới thực: công cụ giả lập 
phòng thí nghiệm mạng ảo, công cụ mô phỏng các quá trình lý hóa,... và 
hệ thống quản lý tài nguyên số cung cấp chức năng tương tác truyền 
thông đa phương tiện (video streaming) 

• Hệ thống quản lý tài nguyên số: quản lý và khai thác các tài nguyên dạng số. 
Đây là một hệ thống quản lý tài nguyên số hoàn chỉnh từ chức năng tạo tài 
nguyên số (hỗ trợ các công cụ biên tập, soạn thảo tài nguyên số như tài liệu, hình 
ảnh, âm thanh, phim ảnh,...), quản lý tài nguyên số (quản lý người dùng, phân 
quyền sử dụng, quản lý truy xuất, bảo vệ quyền tác giả,...) cho đến chức năng 
phân phối và thực hiện các giao dịch mua bán các tài nguyên có giá trị. Ngoài ra, 
hệ thống còn cung cấp chức năng tương tác truyền thông đa phương tiện (video 
streaming) tích hợp vào hệ thống đào tạo qua mạng tạo môi trường đào tạo trực 
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quan cho giảng viên và sinh viên thông qua các tương tác truyền thông đa 
phương tiện. 

• Hệ thống quản lý nghiệp vụ thư viện: quản lý bổ sung tài liệu, quản lý biên 
mục tài liệu, quản lý độc giả, quản lý lưu hành, quản lý ấn phẩm liên tục, chức 
năng truy hồi thông tin, tra cứu OPAC và chức năng quản lý hành chính tại Thư 
viện. 

• Hệ thống dây chuyền số hóa: số hóa các tài nguyên thông tin dưới dạng sách, 
báo, tạp chí, luận văn hiện đang tồn tại trong Thư viện...thành các tài nguyên 
dạng số (hình ảnh, văn bản) lưu trữ vào kho tài nguyên số phục vụ nhu cầu 
nghiên cứu, giảng dạy và học tập (theo chính sách quản lý tài nguyên) thông qua 
hệ thống đào tạo qua mạng và hệ thống quản lý tài nguyên số. 

 

Kho tài nguyên thông tin

Đào tạo qua mạng

Dịch vụ cộng tác

Quản lý dạy & học

Công cụ biên soạn 
bài giảng

Công cụ giả lập, 
mô phỏng

Quản lý tài nguyên số

Tạo tài nguyên số

Quản lý kho tài 
nguyên số

Phát hành tài 
nguyên số

Quản lý thư viện

Nghiệp vụ

Thông tin

Hành chính

 

C

Hệ thống số hóa

Điểm truy cập duy nhất đến 
tất cả các ứng dụng

Xác thực – phân quyền
An ninh thông tin
An toàn hệ thống

Triển khai ứng dụng tức thời
Vận hành tại chổ, phân tán, và trên diện rộng

Sinh vien

Giảng viên

Quản lý

Khác

Hệ thống đang 
vận hành

Ghi chú

Cổng thông tin

  
 

Hình 11: Hệ thống thông tin thư viện điện tử của Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM 
 

Với việc ứng dụng Công nghệ Web và sử dụng Hệ thống nguồn mở, Thư 
viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM đã và đang xây dựng một Hệ thống thông tin 
thư viện điện tử hiện đại. Để việc hợp tác và liên thông giữa các thư viện mang lại 
hiệu quả thiết thực, từng thư viện phải tự hoàn thiện cho mình một Hệ thống thông tin 
thư viện điện tử chuẩn hóa. Hệ thống của Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM 
là một mô hình. 


